
Model No.DHS710 190MM CORDLESS CIRCULAR SAW

www.npower.com.vn 
NAVITECH | MAKITA Authorized Service Center



Model No.DHS710 190MM CORDLESS CIRCULAR SAW
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

002 454697-1 Nắp sau 1

003 643829-7 Nắp giá đỡ 2

004 195023-2 Bộ than 1

005 814Y56-5 Bảng tên DHS710 1

006 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9

007 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 3

008 454693-9 Vỏ động cơ 1

009 644505-6 Ổ chổi than 1

010 644506-4 Ổ chổi than 1

011 231469-9 Lò xo nến 4 1

012 419664-3 Khóa cần gạt 1

013 231469-9 Lò xo nến 4 1

014 650730-9 Công tắc 1

015 419665-1 Thanh gạt công tắc 1

016 187768-6 Bộ tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

C20 802G93-3 Nhãn chỉ định 1

016 INC. 21

017-1 620305-8 Bo mạch 1 *

017-2 620827-8 Bo mạch < 1

018 632B66-0 Khối chì 1

019 643899-6 Thiết bị đầu cuối 2

021 187768-6 Bộ tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

C20 802G93-3 Nhãn chỉ định 1

021 INC. 16

022 638571-3 Van rời 1 *

022-1 632H52-7 Van rời O 1 *

022-2 638571-3 Van rời O 1

023 266292-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X65 2

024 454696-3 Tấm chắn gió 1

026 257349-1 Chụp giữ mũi 12 1

027 942151-2 Long đền que 6 1 *

027-1 253428-3 SPRING WASHER 6 O 1 *

028 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

029 519332-9 Cụm lõi ứng điện 36V 1

029 INC. 28,30,31

030 240045-8 Cánh quạt 55 1

031 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1

032 344681-3 Khóa trục 1

033 233117-6 Lò xo nến 6 1

034 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 2

036 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

037 911223-4 Vít dầu dù M5X16 WR 1

038 453285-1 Ống dẫn 1

039 142365-5 Khung nhôm bọc lưỡi 1

C10 213434-0 Vòng đệm-o 26 1



040 265594-4 Bu-lông đầu lục giác M6X18 1

041 266229-0 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M5X8

1

042 262552-1 Ống đệm cao su 6 1 *

042-1 262502-6 Ống đệm cao su 6 O 1

043 251247-1 Vít dầu dù M6X20 1

044 213512-6 Vòng đệm-o 39 1

045 210028-2 Bạc đạn 606ZZ 1

046 227786-3 Nhông xoắn 49 1

047 326357-4 Trục nhông chuyền 1

048 319088-2 Hộp ổ đệm 1

049 911233-1 Vít dầu dù M5X20 WR 2

050 211129-9 Bạc đạn 6201DDW 1

051 285852-2 Chốt giữ ổ đệm 19-33 1

052 231877-4 Lò xo thẳng 4 1

053 319072-7 Bảo vệ lưỡi cưa 1

054 272258-3 Đòn bẩy 37 1 *

054-1 271444-3 Đòn bẩy 37 O 1

055 265178-8 Vít dầu dù M4X16 1

056 961155-5 Vòng giữ (ext) S-38 1

058-1 224473-5 Mặt bích  bên trong 35 1 *

058-2 224593-5 Mặt bích  bên trong 35 < 1

059 224409-4 Mặt bích ngoài 35 1

060-1 266925-0 Bu-lông đầu lục giác vành lỗ lục 
giác M6X18

1

062 257982-9 Phe móng ngựa (NGOÀI) E-8 1

063 272279-5 Thanh khóa mở 1

064 264096-7 Đai ốc lục giác M6 1

065 267100-1 Long đền đệm phẳng 6 1

066 257669-3 Chụp giữ mũi 6 1

067 267100-1 Long đền đệm phẳng 6 1

068 141312-3 Thanh dẫn đo sâu hoàn chỉnh 1

069 251919-8 Ốc chống xoay đầu hẳng M6X20 1

070 165670-3 Góc dẫn hướng 1

071 922137-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X20 1

072 256480-0 Chốt vai  6-7 1

073 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 1

074 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

075 345590-9 Hướng dẫn góc 1

076 256480-0 Chốt vai  6-7 1

077 318823-5 Nút dừng 1

078-1 213977-2 Vòng đệm-o 7 1

079 266734-7 Vít vai gờ đầu giàn M5X55.6 1

080 265571-6 Bu-lông đầu lục giác M6X10 2

081 961012-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-6 2

082 453165-1 Cần khóa 2

083 233596-8 Lò xo xoắn 11 2

084 911203-0 Vít dầu dù M5X8 WR 1

085 453286-9 Dẫn hướng trên cùng 1

086 257982-9 Phe móng ngựa (NGOÀI) E-8 1

087 272272-9 Đòn bẩy 45 1

088 266735-5 Bu-lông đầu lục giác M6X20 1 *



088-1 265B21-3 Bu-lông lục giác M6X20 S 1

089 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1 *

090 266208-8 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M6X8

1

091 266208-8 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M6X8

1

092 266208-8 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M6X8

1

093 318819-6 Bàn cưa 1

094 266208-8 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M6X8

1

095 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

096 252631-3 Đai ốc có tai vặn M6 1

A01 164095-8 Tấm thanh cữ 1

A02 783217-7 Cờ lê lục giác 5 1

A03 D-09123 TCT SAW BLADE 185X20X40T 1 *

A03-1 D-03361 TCT SAW BLADE 185X20X40T O 1

A05-1 143074-9 Hộp nhựa có thể ghép lại hoàn c
hỉnh (loại 4)

1

C10 453974-8 Then gài 4

A06 837861-3 Khay trong 1

A07 802J03-8 Nhãn chỉ định DHS710RM2J 1

A08 802J04-6 Nhãn thùng nhựa DHS710RM2J 2

A09 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A10-1 196399-0 Bộ pin BL1840 2 *

A10-2 197265-4 Bộ pin BL1840B < 2 *

A10-3 197265-4 Bộ pin BL1840B O 2

F04-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1 *

F05-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 1

F06-4 197599-5 Bộ pin BL1830B O 1

F07-3 197267-0 Bộ pin BL1840B O 1

F08-3 197267-0 Bộ pin BL1840B O 1

F09-3 197265-4 Bộ pin BL1840B O 1

F10-3 197265-4 Bộ pin BL1840B O 1

F11-3 197273-5 Bộ pin BL1840B (2 cái) O 1

F12 194367-7 Bộ ray dẫn hướng 3000 1

F13 194368-5 Bộ ray dẫn hướng 1400 1

F15 194416-0 Bộ tấm đệm 10000 1

F16 194417-8 Bộ tấm đệm cao su 10000 1

F17 194418-6 Bộ tấm đệm định vị 1400 1

F19 194910-2 Bộ tấm đệm định vị 1900 1

F21 194925-9 Bộ ray dẫn hướng 1900 1

F24 196664-7 Bộ thanh dẫn xiên góc 1 *

F25-1 197252-3 Bộ chuyển ray dẫn hướng O 1

F28 199140-0 Bộ ray dẫn hướng 1000 1

F29 199141-8 Bộ ray dẫn hướng 1500 1


